
 

THÔNG BÁO 

 Kết quả điểm thi (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-SNV ngày 07/10/2025 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-SYT ngày 17/11/2025 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế năm 2025. 

Căn cứ kết quả thi kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025, từ ngày 18/12/2025 đến ngày 19/12/2025, Hội 

đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2025 

(sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng), thông báo như sau: 

1. Thông báo kết quả điểm thi thực hành và thi viết (hình thức trắc nghiệm) 

đối với 166 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Phúc khảo kết quả chấm thi 

Theo quy định, Hội đồng tuyển dụng xem xét phúc khảo đối với kết quả 

chấm thi viết: Hình thức trắc nghiệm (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết 

quả điểm thi thực hành). Trường hợp thí sinh có yêu cầu phúc khảo kết quả chấm 

thi, đề nghị gửi đơn phúc khảo về Hội đồng tuyển dụng (địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên, số 251C, Tổ 6, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) kể từ ngày 

31/12/2025 đến hết ngày 14/01/2026. Hội đồng thi không chấm phúc khảo đối với 

các bài làm có đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau ngày 14/01/2026 (tính theo 

dấu bưu điện nếu đơn được gửi theo đường bưu chính); không chấm phúc khảo 

đối với các bài làm có đơn được gửi bằng thư điện tử, fax, telex.  

Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) 

theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SNCL 

THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2025 

 

Số: 405/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2025 



2 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí phúc khảo nộp trực tiếp tại bộ phận 

kế toán Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 

năm 2025 thông báo để các cá nhân tham gia dự thi được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế; 

- Văn phòng Sở Y tế (niêm yết) 

- Lưu: VT, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                                                                    

Phạm Giang Nam 
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DANH SÁCH  

Tổng hợp điểm (Vòng 2) thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025 
(Kèm theo Thông báo số 405/TB-HĐTD ngày 29/12/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập  

 thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2025 
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1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18  19  20 

1  1 Đỗ Thu Phương 20/08/2001 
0113010

07505 
Nữ Kinh 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y- 

Dược, Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/BS/

03148 
11/7/2025   

Thôn 1 (Sam Mứn) 

- xã Thanh An - 

tỉnh Điện Biên 

0969949021 77,00   77,00   

2  2 
Lò Thị Nguyệt 

Minh 
08/10/1998 

0111980

04050 
Nữ Cống 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y- 

Dược, Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/BS/

02924 
27/12/2024 

DT 

Cống 

Bản Pa Xa Lào (Pa 

Thơm) - xã Thanh 

Yên - tỉnh Điện 

Biên 

0395244427 73,50 5 78,50   

3  3 Vũ Thị Hiền 08/06/2000 
0343000

15860 
Nữ Kinh 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y khoa 

Vinh 

YKV.BS

001637 
10/7/2024   

SN 66 - Tổ Dân 

phố 14  (Mường 

Thanh) - P Điện 

Biên Phủ - tỉnh 

Điện Biên 

0335169816 70,50   70,50   

4 4  Lò Thu Phương 09/09/1998 
0111980

5197 
Nữ Thái 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội 

YK00215 15/11/2023 
DT 

Thái 

Bản Ten A (Thanh 

Xương) - P Mường 

Thanh - tỉnh Điện 

Biên 

0974533788 69,50 5 74,50   

5  5 
Nguyễn Bùi Hải 

Dương 
18/10/2001 

0112010

02329 
Nam Kinh 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y-Dược 

Hải Phòng 

HPMU.D

005708 
04/8/2025   

SN 40 - Tổ 2 

(Thanh Bình)- P 

Điện Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0877963631 74,50   74,50   
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6  6 Ly A Hùng 30/08/2001 
0112010

07717 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Trường Đại học 

Y dược Thái 

Bình 

YDTBC0

05415 
20/6/2025 

DT 

Mông 

Bản Hua Sa A (xã 

Toả Tình), xã Quài 

Tở, tỉnh Điện Biên 

0984869547 37,00 5 42,00   

7  7 Hạng A Sáu 07/05/1999 
0110990

05788 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

03000 
20/6/2025 Mông 

Bản Hô He (Chà 

Tở), xã Chà Tở, 

tỉnh Điện Biên 

0789284067 69,00 5 74,00   

8  8 Vàng A Phành 05/07/1997 
0110970

07438 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái Bình 

YDTBC0

04749 
24/12/2024 Mông 

Bản Long Dạo,  xã 

Si Pa Phìn, tỉnh 

Điện Biên 

0829316119 78,00 5 83,00   

9  9 Pờ Xú Hừ 01/03/1998 
0110980

03857 
Nam Hà Nhì 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DYT/BS

02929 
27/12/2024 Hà Nhì 

Bản Nậm Khum, 

(Chung Chải) Xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0345051666 67,00 5 72,00   

10  10 Vàng A Hừ 05/07/1994 
0110940

04723 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái Bình 

YDTBC0

00516 
17/7/2020 Mông 

Bản Trạm Púng,  

xã Quảng Lâm, 

tỉnh Điện Biên 

0337314711 42,00 5 47,00   

11  11 Thào A Cứ 17/5/1997 
0110970

07826 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02901 
13/11/2024 Mông 

Thôn Trung Thu 

(Trung Thu), xã 

Sính Phính, tỉnh 

Điện Biên 

0858117597 70,50 5 75,50   

12  12 Thào A Tính 01/11/1997 
0110970

05977 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

03001 
20/6/2025 Mông 

Thôn Đề Dê Hu 1 

(Sính Phình), xã 

Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên 

0345600909 43,50 5 48,50   

13  13 Lò Thị Hoài Thu 03/4/2001 
0113010

06342 
Nữ Thái 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

03407 
11/7/2025 Thái 

Bản Ten (Thị trấn 

Tủa Chùa), Xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

0344051476 72,50 5 77,50   
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14  14 Chang A Thắng 14/6/1995 
0110950

05695 
Nam Mông 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược  

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

01898 
30/9/2022 Mông 

Số nhà 22, tổ 10 

(Mường 

Thanh),phường 

Điện Biên Phủ tỉnh 

Điện biên 

0867697616 48,00 5 53,00   

15  15 Lò Văn Thuỷ 17/6/1997 
0110970

07153 
Nam 

Khơ 

mú 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/BS/

01764 
06/9/2022 

Khơ 

mú 

Số nhà 264B, tổ 10 

(Tân Thanh), 

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0344807144 71,50 5 76,50   

16 16  Phạm Hồng Đăng 26/7/2001 
0382010

20641 
Nam Mường 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 
Đại học 

Bác sỹ Y 

khoa 

Chính 

quy 

Học viện Y Dược 

học cổ truyền 

Việt Nam 

04074 15/7/2025 Mường 

Phạm Mạnh Sỹ, số 

1, tổ 3 (Nam 

Thanh), phường 

Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

0364287260 

0984099780 
71,00 5 76,00   

17  17 Thùng Anh Thế 18/10/1999 
0110990

07642 
Nam Thái 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại  

học 
Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02904 
13/11/2024 Thái 

Bản Nà Ín, xã 

Mường Chà (Chà 

Nưa), tỉnh Điện 

Biên 

0376388818 74,50 5 79,50   

18  18 Chảo Văn Sì 03/01/1998 
0110980

02375 
Nam Dao 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ đa khoa) 

Đại  

học 
Y khoa 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/BS/

02930 
27/12/2024 Dao 

Bản Huổi Cơ Dạo 

(Nà Hỳ), Xã Nà 

Hỳ, tỉnh Điện Biên 

0941512065 75,50 5 80,50   

19  19 Lê Phương Thanh 09/11/2000 
0113000

04329 
Nữ Thổ 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền) 

Bác sĩ 
Y học cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Học viện Y-

Dược học cổ 

truyền Việt Nam 

03630 29/7/2024 
DT 

Thổ 

Thôn C4- xã Thanh 

Nưa (Thanh Hưng) 

- tỉnh Điện Biên 

0847546890 71,00 5 76,00   

20  20 Trần Ninh Thuận 23/03/2000 
0112000

00659 
Nam Kinh 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền) 

Đại  

học 

Y học cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Học viện Y - 

Dược học cổ 

truyền Việt Nam 

03857 27/11/2024   

Thôn Mỹ Hưng 

(Thanh Hưng) - xã 

Thanh Nưa - tỉnh 

Điện Biên 

0943676271 76,00   76,00   

21  21 Cà Thị Nhung 27/07/1999 
0111990

07173 
Nữ Thái 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền) 

Đại 

 học 

Y học cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Trường Đại học 

Y dược Thái 

Bình 

YDTBC0

04685 
20/6/2024 Thái 

Bản Nánh 3, xã 

Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên 

0974213390 62,50 5 67,50   
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22  22 Lò Thị Ánh Hồng 03/01/2001 
0113010

06482 
Nữ Thái 

Bác sĩ hạng III 

(Bác sĩ Y học cổ 

truyền) 

Đại  

học 

Y học cổ 

truyền 

Chính 

quy 

Học viện Y - 

Dược học cổ 

truyền Việt Nam 

04444 15/7/2025 Thái 

Bản ten (thị trấn 

Tủa Chùa), xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

0965932281 68,00 5 73,00   

23 23  Mai Phương Trang 08/01/2002 
0113020

00136 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Đa khoa 

Chính 

quy 

Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

HMTU 

002940-

CN 

08/10/2024   

Thôn Thanh Bình 

A (Thanh Luông) - 

xã Thanh Nưa - 

tỉnh Điện Biên 

0911026955 83,50   83,50   

24  24 Sùng Thị Pờ Dy 11/10/2003 
0113030

08953 
Nữ Mông  

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại 

 học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

YDD007

027 
21/7/2025 

DT 

Mông 

Tổ 3 - xã Na Son 

(TT Điện Biên 

Đông) - tỉnh Điện 

Biên 

0374369048 84,50 5 89,50   

25  26 Lường Thị Hay 18/04/1995 
0111950

01236 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại 

 học 

Điều 

dưỡng 

Đa khoa 

Chính 

quy 

Đại học Thành 

Tây Hà Nội 
1527584 18/8/2018 

DT 

Thái 

Thôn 4  - xã Sam 

Mứn (Pom Lót) - 

tỉnh Điện Biên 

0966492120 67,60 5 72,60   

26 27  Trần Mỹ Hằng 13/07/2003 
0113030

01277 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

YDD007

048 
21/7/2025   

SN 102 - Tổ 10 

(Nam Thanh) 

Phường Mường 

Thanh - tỉnh Điện 

Biên 

0363097752 87,60   87,60   

27 29  Lầu Thị Tà 10/4/2003 
0113030

00889 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại  

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược, Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/CN

/02869 
10/7/2025 

DT 

Mông 

Bản Tìa Mùng B - 

xã Phu Nhi (Noong 

U) - tỉnh Điện Biên 

0832276864 59,00 5 64,00   

28 30  Chang A Súa 01/10/2003 
0112030

10795 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại  

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y Dược 

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/CN

/02882 
01/07/2025 Mông 

Thôn Cáng Tỷ, xã 

Sín Chải, tỉnh Điện 

Biên 

0962204153 62,50 5 67,50   

29 31  Lò Nhật Hưng 16/09/1994 
0110940

00279 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

(liên 

thông) 

Đại học Thành 

Đông 

TDU.100

4305 
13/9/2024 Thái 

Trung tâm Y tế 

Mường Nhé, tổ dân 

cư số 3, Xã Mường 

Nhé, tỉnh Điện 

Biên 

0825990333 79,20 5 84,20   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

30  32 Thào Thị Dung 05/12/2003 
0110300

01443 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại  

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y Hà 

Nội 

YHN400

4757 
15/7/2025 Mông 

Bản Nậm Là 

(Mường Nhé), xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0382645981 86,10 5 91,10   

31  33 Tòng Văn Thân 13/12/2003 
0112030

00668 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại  

học 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

ĐTY/CN

/02872 
01/7/2025 Thái 

Bản ten (thị trấn 

Tủa Chùa), xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

0332021854 79,70 5 84,70   

32  34 Mào Hải Hùng 03/03/2003 
0112030

00532 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/CN

/02962 
20/8/2005 Thái 

Bản Báng (Mường 

Báng), xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

0826568911 84,00 5 89,00   

33  35 Thào A Chư 11/10/2002 
0112020

08044 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y-Dược 

Thái Nguyên 

DTY/CN

/02822 
01/7/2025 Mông 

Thôn Đề Dê Hu 2 

(Sính Phình), xã 

Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên 

0914192276 60,50 5 65,50   

34  36 Vàng Văn Nghị 27/05/2002 
0112020

06970 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Thành 

Đông 

TDU.100

5960 
05/3/2025 Thái 

Bản Pa Tần (Pa 

Tần), xã Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên 

0398510034 78,40 5 83,40   

35  37 Lò Thị Trang 16/10/2001 
0113010

05310 
Nữ Lự 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y Dược 

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/CN

/02597 
20/6/2025 Lự 

277 Bế Văn Đàn, 

tổ 1, Phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai Châu 

0961741654 77,40 5 82,40   

36  38 Vừ Y Mỹ 05/01/2003 
0403030

18846 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y Dược 

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/CN

/02871 
01/07/2025 Mông 

Chang A Thắng, số 

nhà 22, tổ 10 

(Mường 

Thanh),phường 

Điện Biên Phủ tỉnh 

Điện Biên ĐT 

0867697616 

0834007413 82,70 5 87,70   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

37  39 Tạ Thuỳ Dương 01/08/2003 
0113030

01010 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

YDD007

470 
11/8/2025   

Bản Tân Phong, (Si 

Pa Phin), xã Si Pa 

Phìn, tỉnh Điện 

Biên 

0365957335 68,10   68,10   

38  40 Vừ Y Đua 27/06/2003 
0403030

04386 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng III (Đại 

học Điều 

dưỡng) 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Đại học Y Dược 

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/CN

/02877 
01/7/2025 Mông 

Chang A Thắng, số 

nhà 22, tổ 10 

(Mường 

Thanh),phường 

Điện Biên Phủ tỉnh 

Điện Biên ĐT 

0867697616 

0879636091 84,10 5 89,10   

39 41  Tòng Thị Sơn 06/01/2002 
0113020

04086 
Nữ  Thái 

Kỹ thuật Y hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Kỹ thuật 

hình ảnh Y học) 

Cử 

nhân 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học 

Chính 

quy 

Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

HMTU 

003790-

CN 

26/9/2025 
DT 

Thái 

Bản Cói Bánh 

(Ảng Cang) - xã 

Mường Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

0797556102 80,00 5 85,00   

40  42 Chá A Chia 14/09/2000 
0112000

06206 
Nam Mông 

Kỹ thuật Y hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Kỹ thuật 

hình ảnh Y học) 

Cử 

nhân 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học 

Chính 

quy 

Đại học Kỹ thật 

Y tế Hải Dương  

HMTU00

2337-CN 
18/8/2023 Mông 

Bản Từ Xa A (Phì 

Nhừ), Xã Xa 

Dung, tỉnh Điện 

Biên 

0356397901 82,00 5 87,00   

41  43 Mai Thu Trang 08/01/2002 
0113020

00137 
Nữ Kinh 

Kỹ thuật Y hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học) 

Đại học 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Chính 

quy 

Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

HMTU00

2968-CN 
08/10/2024   

Thôn Thanh Bình 

A, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên (cũ 

Thôn Thanh Bình 

A, xã Thanh 

Luông, tỉnh Điện 

Biên) 

0815866790 79,50   79,50   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 
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độ đào 

tạo 

Chuyên 
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đào tạo 
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đào tạo 
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Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

42  45 Bùi Thị Thu Trang 27/05/2003 
0110300

01659 
Nữ Kinh 

Kỹ thuật Y hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học) 

Cử 

nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/CN

/02934 
30/7/2025   

Bản Nong Tấu (Thị 

trấn Tuần Giáo), xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0332476342 80,00   80,00   

43  46 Tòng Thị Chăm 21/07/2000 
0113000

04379 
Nữ Thái 

Kỹ thuật Y hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Kỹ thuật 

Xét nghiệm Y 

học) 

Đại học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Chính 

quy 

Đại học Y tế 

công cộng 
PC01403 09/9/2022 Thái 

Bản Búng (Búng 

Lao), xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

0386392778 67,00 5 72,00   

44  47 Lò Thị Thanh Bình 24/09/2003 
0113030

07564 
Nữ Thái 

Hộ sinh hạng III 

(Đại học Hộ 

sinh) 

Cử 

nhân 
Hộ sinh 

Chính 

quy 

Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

YDD007

410 
21/7/2025 Thái 

Bản Hoong Lếch 

Cang (Thanh 

Chăn), xã Thanh 

Nưa tỉnh Điện Biên 

0819122324 70,00 5 75,00   

45  48 Phạm Anh Đức 15/02/2000 
0112000

06834 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Thạc sĩ Dược) 
Thạc sĩ 

Dược lý 

và Dược 

Lâm sàng 

định 

hướng 

nghiên 

cứu 

Chính 

quy 

Đại học Dược Hà 

Nội 

DHN.M-

00079 
17/7/2025   

Bản Ten B (Thanh 

Xương) - P Mường 

Thanh - Tỉnh Điện 

Biên 

0869192481 85,50   85,50   

46  49 
Nguyễn Quang 

Tùng 
24/06/2000 

0112000

00146 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Thạc sĩ Dược) 
Thạc sĩ 

Kiểm 

nghiệm 

thuốc và 

độc chất 

Chính 

quy 

Đại học Dược Hà 

Nội 

DHN.M-

00129 
17/07/2025   

SN 124-Tổ 6 

(Mường Thanh)- P 

Điện Biên phủ  - 

tỉnh Điện Biên 

0919074393 81,50   81,50   

47  51 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 
26/08/2002 

0273020

07312 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Dược Hà 

Nội 

D103599

1 
01/8/2025   

SN 392 - Tổ 10 

(Noong Bua) - P 

Mường Thanh - 

Tỉnh Điện Biên 

0974262480 51,50   51,50   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 
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tượ

ng 

ưu 
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Địa chỉ báo tin 
Số điện 
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điểm 

100) 

Điểm 

ưu 
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Tổng 
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độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 
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tháng năm 

cấp bằng 

48  52 
Nguyễn Thuỳ 

Dương 
01/11/2000 

0113000

08244 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Thái 

Nguyên 

DTY/DS/

00605 
07/8/2023   

SN19A- Tổ Dân 

phố 9 (Him Lam) - 

P Điện Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0975379606 82,00   82,00   

49  53 
Trần Thị Kiều 

Chinh 
08/10/1999 

0111990

06253 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược, Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/DS/

00384 
14/9/2022   

Bản Nôm (Noong 

Luống) - xã Thanh 

Yên - tỉnh Điện 

Biên 

0972373192 32,00   32,00   

50  54 
Nguyễn Thanh 

Huyền 
21/06/2002 

0113020

00177 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược  

Chính 

quy 

Đại học Dược Hà 

Nội 
D103412 17/7/2025   

SN 02- Tổ Dân phố 

9 (Nam Thanh) - P 

Mường Thanh - 

Tỉnh Điện Biên 

0972758008 52,50   52,50   

51  57 Lò Văn Hiệp 01/11/2001 
0112010

04394 
Nam Thái 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/DS/

00787 
10/7/2024 

DT 

Thái 

Bản Pá Lạn (Xuân 

Lao) xã Mường 

Lạn - tỉnh Điện 

Biên 

0387054875 80,00 5 85,00   

52  58 Phạm Mai Hương 03/01/2001 
0113010

04103 
Nữ Nùng 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Đại học Kinh 

doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

D000400 05/10/2024 
DT 

Nùng 

SN 77 - Tổ Dân 

phố 4 (Nam 

Thanh) - P Mường 

Thanh - Tỉnh Điện 

Biên 

0819680301 28,50 5 33,50   

53  59 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
10/10/2002 

0113020

04691 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Đại Nam 

DDN.6.0

00195 
01/7/2025   

SN 01 - TDP 6 

(Noong Bua) - 

Phường Mường 

Thanh - Tỉnh Điện 

Biên 

0702082963 56,00   56,00   

54 60  Quàng Thị Kim 08/11/2001 
0113010

04613 
Nữ Thái 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược 

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/DS/

00686 
10/7/2024 Thái 

Số nhà 406, tổ 10 

(Noong Bua), 

phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên 

0932273964 68,00 5 73,00   

55  61 Lò Thị Kim Oanh 14/04/2001 
0113010

05384 
Nữ Thái 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược  

Đại học Thái 

Nguyên 

DTY/DS/

00772 
10/7/2024 Thái 

Bản Nà Lấu (Búng 

Lao), xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

0822390996 70,00 5 75,00   
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ưu 
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điểm 

(thang 
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chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

56  62 Phạm Anh Tú 15/02/2001 
0112010

08139 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Đại Nam 010803 28/6/2024   

Số nhà 04, tổ dân 

phố 7 (Tân Thanh), 

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0352329548 84,50   84,50   

57 63  Nguyễn Trọng Đức 27/12/1999 
0110990

00137 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Đại Nam 008907 07/10/2022   

Số nhà 06, tổ dân 

phố 01 (Tân 

Thanh), phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

0833740122 78,00   78,00   

58  64 Vũ Tú Toàn 17/03/2001 
0112010

03757 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

Quy 

Đại học Y - 

Dược Thái Bình 

YDTBD0

00577 
20/6/2024   

Thôn Hồng Thanh 

7 (Thanh Chăn), xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 

0326379567 85,50   85,50   

59  66 Lò Thị Lý 07/05/1996 
0111960

04088 
Nữ Thái 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Đại học 

PHENIKAA 

PU.P001

50 
05/11/2020 Thái 

Bản Phì Nhừ B, 

(Phì Nhừ), xã Xa 

Dung tỉnh Điện 

Biên 

0369764530 84,00 5 89,00   

60  69 Giàng Thị Dông 03/05/1999 
0111990

05904 
Nữ Mông 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Y-Dược 

Đại học Thái 

nguyên 

DTY/DS/

00478 
18/8/2023 Mông 

Bản Trống Dình 

(Háng Lìa), xã Tìa 

Dình, tỉnh Điện 

Biên 

0355871272 49,50 5 54,50   

61  70 
Nguyễn Thị Huyền 

Thương 
28/07/1986 

0271860

13208 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược sĩ 

Chính 

quy 

Đại học Thành 

Đô 
026183 17/04/2019   

Nguyễn Đình 

Thuận, Công an xã 

Sín Thầu, tỉnh Điện 

Biên 

0979467007 

0968866567 
78,00   78,00   

62  71 Sùng Nhật Quân 20/05/1995 
0110950

04454 
Nam Mông 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Đại học Dược Hà 

Nội 
D101044 29/7/2021 Mông 

Xã Bản Vàng Lếch 

(Nậm Tin), xã 

Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

0971316697 62,50 5 67,50   

63  72 
Hoàng Trọng 

Phượng 
28/10/1998 

0110980

00195 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Phenikaa 

PU.P009

31 
06/6/2024   

Tổ dân cư số 3, xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0342122233 83,00   83,00   
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64  74 Lò Ngọc Ánh 07/10/2001 
0113010

00497 
Nữ Thái 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Đại học Thành 

Đô 

TDDS20

93 
25/5/2024 Thái 

Lò Văn Tuyến, số 

nhà 26, bản Nghé 

Tong Na Lay), 

Phường Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên 

0963087492 59,00 5 64,00   

65  75 La Thị Nhung 08/03/2002 
0113020

04814 
Nữ Mông 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Học viện Y- 

Dược cổ truyền 

Việt Nam 

00856 15/7/2015 Mông 

Bản Kê Nênh, 

Thanh Minh, 

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0788004950 55,00 5 60,00   

66  76 Hà Thị Thuỳ Linh 28/11/2001 
0113010

00478 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Đại Nam 010846 28/6/2024   

Thôn 7 (Pom Lót), 

Xã Sam Mứn, tỉnh 

Điện Biên 

0779249494 84,00   84,00   

67  77 Phạm Thu Hiền 09/12/2000 
0113000

05006 
Nữ Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 

Đại học Y khoa 

Vinh 

YKV.DS

000027 
25/7/2023   

Số nhà 06, tổ 08, 

phường (Nam 

Thanh) phường 

Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

0919295498 49,00   49,00   

68  78 Vũ Việt Bách 30/09/1996 
0110960

05395 
Nam Kinh 

Dược sĩ hạng III 

(Đại học Dược) 
Đại học Dược học 

Chính 

quy 
Đại học Phenikaa 

PU.P009

16 
06/6/2024   

Thôn C4 (Thanh 

Hưng), xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện 

Biên 

0977525613 79,50   79,50   

69  79 Khoàng Thị  Thuỳ 06/10/1995 
0111950

00288 
Nữ 

Khơ 

mú 

Dân số viên 

hạng III (Đại 

học Dân số; Cử 

nhân Y tế công 

cộng hoặc Đại 

học (Điều 

dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật Y, 

Dược) 

Đại học Dược học 
Chính 

Quy 

Trường Đại học 

Phenikaa 

PU.P002

60 
02/02/2021 

Khơ 

mú 

Bản Nà Hỳ 2, Xã 

Nà Hỳ, tỉnh Điện 

Biên 

0386797308 68,33 5 73,33   
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70 80  Dương Kim Thu 04/04/1999 
0111990

06527 
Nữ Kinh 

Y tế công cộng 

hạng III (Cử 

nhân Y tế công 

cộng) 

Đại học 
Y tế công 

cộng 

Chính 

quy 

Đại học Y tế 

công cộng 
PC00686 30/6/2021   

Bản Pá Tong 

(Búng Lao), xã 

Búng Lao, tỉnh 

Điện Biên 

0384936237 66,11   66,11   

71  81 Nguyễn Tiến Dũng 11/12/2001 
0112010

00135 
Nam Kinh 

Kỹ thuật thiết bị 

Y tế hạng III 

(Đại học Kỹ 

thuật thiết bị Y 

tế) 

Kỹ sư 

Thiết bị 

điện tử y 

tế 

Chính 

quy 

Đại học Điện 

Lực 

E3E0072

11 
26/12/2024   

SN 11 - Tổ 7 ( 

Mường Thanh) - 

Phường Điện Biên 

phủ - tỉnh Điện 

Biên 

0383160399 68,00   68,00   

72  82 Phạm Trung Đức 16/12/2000 
0372000

03790 
Nam  Kinh 

Công nghệ 

thông tin hạng 

III (Đại học (Cử 

nhân) Công 

nghệ thông tin) 

Cử 

nhân 

Công 

nghệ 

thông tin 

Chính 

quy 

Đại học kinh 

doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

041797 29/12/2023   

Bản Huổi Chạ 1 

(Mường Nhé), xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0886940959 71,11   71,11   

73  84 Lò Thị Xuân 01/01/1999 
0111990

06307 
Nữ Thái 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Đại học sư phạm 

Hà Nội 
C007450 21/05/2021 Thái 

Bản Na Ố (Na 

Tông), xã Núa 

Ngam, tỉnh Điện 

Biên 

0834053964 78,89 5 83,89   

74  86 Lỳ Phạ Mé 12/09/1999 
0011990

00386 
Nữ Hà Nhì 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Đại học 
Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Đại học Lao 

động - Xã hội 

LDXH00

9055 
17/03/2023 Hà Nhì 

Bản Đoàn Kết, 

(Chung Chải) Xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0965530043 88,89 5 93,89   

75 87  Hồ A Tùng 05/08/1994 
0110940

00882 
Nam Mông 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 
VLVH 

Đại học Lâm 

nghiệp Hà Nội 
000609 26/06/2024   

Bản Sa Lông 1, xã 

Na Sang, tỉnh Điện 

Biên 

0949815602 72,78 5 77,78   
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76  88 
Đặng Thị Thái Sơn 

Hương 
24/08/2000 

0113000

00067 
Nữ Kinh 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Học viện Phụ nữ 

Việt Nam 

HPN.014

25 
02/07/2022   

TDP 5 (TT Mường 

Ảng) - xã Mường 

Ảng - tỉnh Điện 

biên 

0857323799 90,00   90,00   

77 90  Lê Thị Thuỷ 02/04/1994 
0111940

10170 
Nữ  Kinh 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Đại học 
Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Học viện Phụ nữ 

Việt Nam 
228165 24/01/2008   

Tổ Dân phố 3- xã 

Mường Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

0978265567 88,33   88,33   

78  91 Lò Thị Thơ 06/10/2000 
0113000

07989 
Nữ  Thái 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Học viện Phụ nữ 

Việt Nam 

HPN.014

35 
02/7/2022 

DT 

Thái 

Bản Ten (Quài 

Nưa) - xã Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên 

0988568782 82,78 5 87,78   

79  92 Nguyễn Hải Yến 25/12/2002 
0113020

08026 
Nữ Kinh 

Công tác xã hội 

viên hạng III 

(Đại học (Cử 

nhân) Công tác 

xã hội) 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 

Chính 

quy 

Đại học Công 

đoàn 
008504 11/6/2024   

Thôn 4 (Pom lót) - 

Xã Sam Mứn - tỉnh 

Điện Biên 

0967219302 81,67   81,67   

80 94  Thào Hoàng Anh 11/08/1993 
0110930

09230 
Nam Mông 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân 
Luật VLVH 

Trường Đại học 

khoa học - Đại 

học Thái nguyên 

CN.0816

8 
18/10/2024 Mông 

Bản Tà Lèng 

(Thanh Minh), 

Phường Điện Biên 

Phủ 

tỉnh Điện Biên 

0949821864 73,33 5 78,33   

81  96 Nguyễn Thị Hương 28/09/2002 
0113020

06754 
Nữ Kinh 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Đại học Luật 
Chính 

quy 

Đại học Kiểm sát 

Hà Nội 

DKS.CN/

1688 
25/6/2024   

Thôn Bãi màu 

(Thanh Yên), xã 

Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên 

0346441244 95,56   95,56   

82  98 Sùng Thị Dợ 16/11/1999 
0111990

06258 
Nữ Mông 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân 
Luật 

Chính 

quy 

Đại học khoa học 

Đại học Thái 

Nguyên 

CN.0312

5 
22/7/2022 Mông 

Bản Nậm Là 

(Mường Nhé), xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0385066571 64,44 5 69,44   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

83 99  Ngô Thuý Hường 13/03/2002 
0113020

05967 
Nữ Kinh 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân 
Luật 

Chính 

quy 

Đại học Công 

đoàn 
007985 11/6/2024   

Số nhà 58, tổ 5 

(Thị trấn Mường 

Chà), xã Na Sang, 

tỉnh Điện Biên 

0779225072 96,67   96,67  

84 101  Vũ Thị Trang 16/11/2002 
0113020

05489 
Nữ Kinh 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Chính 

quy 

Đại học Luật - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

QC18909

5 
02/7/2024   

Đội 7 - P Mường 

Thanh (Thanh 

Xương) - Tỉnh 

Điện Biên 

0912298786 85,56   85,56   

85  102 Lò Thị Thảo 11/09/2002 
0113020

06149 
Nữ Thái 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Chính 

quy 

Đại học Khoa 

học - Đại học 

Thái Nguyên 

CN.0787

7 
19/6/2024 

DT 

Thái 

Bản Đắng (Mường 

Đăng) - xã Nà Tấu 

- tỉnh Điện Biên 

0382067129 86,11 5 91,11   

86  104 Trần Thị Lan Anh 09/07/2001 
0113010

05360 
Nữ Kinh 

Chuyên viên về 

Thi đua - Khen 

thưởng, (Đại 

học (Cử nhân) 

Luật) 

Cử 

nhân  
Luật 

Chính 

quy 

Đại học Công 

Đoàn 
005245 12/6/2023   

SN 257, TDP 7 

(TT Mường Ảng) - 

xã Mường Ảng - 

tỉnh Điện Biên 

0348308682 95,00   95,00   

87  105 Lù Thị Anh 15/09/1996 
0111960

05879 
Nữ Thái 

Chuyên viên về 

Thống kê (Đại 

học (Cử nhân) 

Quản trị nhân 

lực) 

Đại học 
Quản trị 

nhân lực 

Chính 

quy 

Trường Đại học 

Nội Vụ Hà Nội ( 

Nay là trường 

Học viện Hành 

chính và Quản trị 

công) 

000162 16/6/2020 
DT 

Thái 

Bản Noong Pết 

(Thanh Hưng) - Xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 

0972704610 50,00 5 55,00   

88  106 
Nguyễn Thị Thanh 

Lam 
07/07/2000 

0113000

07647 
Nữ Kinh 

Chuyên viên về 

Thống kê (Đại 

học (Cử nhân) 

Quản trị nhân 

lực) 

Đại học 
Quản trị 

nhân lực 

Chính 

quy 

Đại học Lao 

động - Xã hội 

LĐXH00

8612 
13/9/2022   

Số 214, tổ 10 (Tân 

Thanh), Phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

0969380078 78,89   78,89   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

89 107  Đinh Thế Khánh 16/03/1999 
0110990

07811 
Nam Kinh 

Chuyên viên về 

Thống kê (Đại 

học (Cử nhân) 

Quản trị nhân 

lực) 

Đại học 
Quản trị 

nhân lực 

Chính 

quy 

Đại học Nội vụ - 

Hà Nội 
003214 31/12/2021   

Thôn Việt Thanh 4 

(Thanh Chăn), xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 

0328264656 45,00   45,00   

90  108 Vũ Việt Cường 11/08/1993 
0110930

02714 
Nam Thái 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Cử 

nhân 
Kế toán VLVH 

Đại học Lâm 

nghiệp 
000516 21/3/2024 Thái 

Tổ dân cư số 3 

(Mường Nhé), xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0987148316 77,78 5 82,78   

91  109 Phạm Thị Phương 14/04/1996 
0111960

00209 
Nữ Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 

Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật công 

nghiệp Hà Nội  

1668000 30/7/2018   

SN 72 -TDP 6 (Tân 

Thanh) - Phường 

Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0358861960 89,44   89,44   

92 110  Trần Thị Diệu Linh 19/08/1996 
0111960

00693 
Nữ Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 

Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công 

nghiệp  

1668056 30/7/2018   

SN 316 - TDP 8 

(Him Lam) - 

Phường Điện Biên 

phủ - tỉnh Điện 

Biên 

0342597999 80,56   80,56   

93  113 
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 
27/12/1996 

0111960

06538 
Nữ Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 

Đại học Kinh 

doanh và Công 

nghệ Hà Nội 

025867 26/10/2019   

SN 109-Tổ 4 

(Thanh Bình) - 

Phường Điện Biên 

phủ - tỉnh Điện 

Biên 

0336339668 91,67   91,67   

94  114 
Hoàng Tuyết 

Nhung 
12/09/1999 

0111990

03313 
Nữ Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Đại học Kế toán 
Chính 

quy 

Đại học Mỏ địa 

chất 

MDA-

B.000655 
06/10/2021   

SN 218 - Tổ 2 (Tân 

Thanh) - Phường 

Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0372015066 96,67   96,67   

95  115 Lê Quang Dũng 28/01/2002 
0112020

05053 
Nam Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Cử 

nhân 
Kế toán 

Chính 

quy 

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

DCN. 

DB35887 
31/12/2024   

SN 30- Tổ 10 

(Mường Thanh) - P 

Điện Biên phủ - 

Tỉnh Điện Biên 

0912723569 68,33   68,33   

96  116 Đỗ Minh Thư 09/08/2000 
0113000

06847 
Nữ Kinh 

Kế toán viên 

hạng III (Đại 

học (Cử nhân) 

Kế toán) 

Cử 

nhân 
Kế toán 

Chính 

quy 

Đại học Mỏ Địa 

Chất 

MDA.B0

01449 
18/01/2023   

TDP 7 (Tân 

Thanh) - P Điện 

Biên phủ - Tỉnh 

Điện Biên 

0943862788 77,22   77,22   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

97  117 Quàng Văn Hoàng 04/05/2002 
0112020

01879 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00547 21/5/2025 Thái 

Quàng Văn Chiêm, 

Bản Co Đứa 

(Mường Khong), 

xã Chiềng Sinh, 

tỉnh Điện Biên 

0835596163 

0343667217 
71,70 5 76,70   

98  118 Bạc Thị Oanh 03/06/1998 
0111980

00571 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B110074

7 
12/7/2019 Thái 

Khối 20/7 (thị trấn 

Tuần Giáo), xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0834931333 47,00 5 52,00   

99  119 Lò Thị Diện 20/10/2001 
0113010

00252 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00394 25/8/2022 Thái 

Bản Cọ (Quài 

Nưa), xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

0379631817 72,60 5 77,60   

100  120 Lò Thị Oanh 20/12/1997 
0111970

05754 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B101488

9 
20/8/2018 Thái 

Bản Sái Ngoài 

(Quài Cang), xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

0366359006 75,30 5 80,30   

101  121 Lò Văn Phương 30/07/2001 
0112010

00400 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00447 21/6/2021 Thái 

Bản Co En (Mùn 

Chung), xã Mường 

Mùn, tỉnh Điện 

Biên 

0386934544 75,80 5 80,80   

102 123  Lò Thị Nguyên 15/07/1990 
0141900

06153 
Nữ La Ha 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Sơn La 
B46851 05/9/1013 La Ha 

Bản Kẹ (Phổng 

Lập) xã Mường É, 

tỉnh Sơn La 

0369333705 37,20 5 42,20   

103  125 Lỳ Mạnh Quang 12/05/2001 
0112010

07734 
Nam Hà Nhì 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00449 21/6/2023 Hà Nhì 

Đoàn Kinh tế Quốc 

phòng 379 (Si Pa 

Phìn), xã Si Pa 

Phìn, tỉnh Điện 

Biên 

0854995102 33,10 5 38,10   

104  126 Long Thị Nhung 29/01/1991 
0041910

01691 
Nữ Tày 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ 
A040564 10/7/2012 Tày 

Bản Mường Tong 

3, Xã Mường 

Tong, tỉnh Điện 

Biên 

0376426309 69,10 5 74,10   
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S

T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 
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TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

105  127 Sùng A Say 09/12/2000 
0012000

00386 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00351 18/8/2021 Mông 

Đoàn Kinh tế Quốc 

phòng 379 (Si Pa 

Phìn), xã Si Pa 

Phìn, tỉnh Điện 

Biên 

0842003619 12,50 5 17,50   

106  128 Nguyễn Anh Tuấn 16/03/1996 
0110960

06060 
Nam Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Liên 

thông 

VLVH 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00078 03/12/2019   

Bản Đoàn Kết 

(Chung Chải), xã 

Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

0963545247 67,50   67,50   

107  130 Văn Thị Tú Lệ 30/07/1999 
0251990

01497 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y dược 

Phú Thọ 
F004386 09/8/2021   

Bản Gò Cứ (Mù 

Cả), xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu 

0328095996 46,00   46,00   

108  131 Sừng Cà Xá 18/04/2002 
0112020

03849 
Nam Hà Nhì 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng đa 

khoa 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y dược 

Tuệ Tĩnh, Hà 

Nội 

A07065 20/12/2023 Hà Nhì 

Trần Thị Hương, 

thôn Hưng Thịnh 

(Thanh Hưng), xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên 

0822599575 

0945043605 
48,70 5 53,70   

109 132  Lầu A Phong 28/09/2001 
0112010

05729 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C0057 21/5/2025 Mông 

Bản Đề Chia B, xã 

Pú Nhung, tỉnh 

Điện Biên 

0919998252 29,00 5 34,00   

110 133  Lầu A Chứ 10/11/1997 
0110970

00324 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00435 21/6/2023 Mông 

Bản Đề Chia B (Pú 

Nhung), xã Pú 

Nhung, tỉnh Điện 

Biên 

0969809316 71,30 5 76,30   

111 134  Lò Thị Hồng 07/02/1996 
0111960

00513 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

cao đẳng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B851319 18/8/2017 Thái 

Bản Phung (Quài 

Cang), xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

0988847395 58,30 5 63,30   

112 135  Mùa Thị Dí 13/03/2002 
0113020

00280 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00535 03/6/2024 Mông 

Tổ Dân Phố Đoàn 

Kết, xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

0965076391 46,30 5 51,30   
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ưu 
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chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

113 136  Quàng Lâm Thông 10/03/2003 
0112030

01895 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00558 16/5/2025 Thái 

Bản Tiên Phong 

(Mường Báng), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0339655697 37,40 5 42,40   

114  137 Quàng Thị Thảo 16/10/2003 
0143030

04183 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Sơn La 
101106 12/7/2024 Thái 

Bản Tiên Phong 

(Mường Báng), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0932266252 65,00 5 70,00   

115  138 Tòng Văn Hoàng 20/02/2003 
0112030

00441 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00548 21/5/2025 Thái 

Bản Nong Hung 

(Mường Báng), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0795114737 85,20 5 90,20   

116  139 Sùng A Hảng 15/07/2004 
0112040

00895 
Nam 

H. 

Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00546 21/5/2025 

H. 

Mông 

Thôn Hấu Chua 

(Sín Chải), xã Sín 

Chải, tỉnh Điện 

Biên 

0822095029 36,70 5 41,70   

117  140 Lò Văn Lợi 06/06/2000 
0112000

00382 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00397 25/8/2022 Thái 

Bản Tiên Phong 

(Mường Báng), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0346539702 34,20 5 39,20   

118  142 Sùng A Hồng 12/11/2004 
0112040

03503 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00555 16/5/2025 Mông 

Bản Thớ Tỷ (Ta 

Ma), xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên 

0372726257 75,10 5 80,10   

119  144 Ly Thị Tróng 09/04/2002 
0113020

07745 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00454 20/6/2023 Mông 

Bản Con Cang (Na 

Ư), xã Sam Mứn, 

tỉnh Điện Biên 

0866039249 37,00 5 42,00   

120  145 Tòng Văn Du 26/10/2000 
0112000

00380 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00438 21/6/2023 Thái 

Bản Nong Ten (thị 

trấn Tủa Chùa), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0966410273 88,20 5 93,20   
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báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 
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điểm 

100) 
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đào tạo 

Loại 
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Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

121  146 Thào Thị Hoa Mây 23/10/2004 
0113040

03312 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Sơn La 
101248 15/07/2025 Mông 

Bản Mý Làng A 

(Phình Sáng), xã 

Sáng Nhè, tỉnh 

Điện Biên 

0822834236 26,70 5 31,70   

122  147 Lầu A Sính 09/01/1993 
0110930

02618 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B297392 25/9/2014 Mông 

Bản Háng Tầu 

(Toả Tình), xã 

Quài Tở, tỉnh Điện 

biên 

0362898810 67,60 5 72,60   

123 148  Giàng Thị Chu 13/07/1995 
0111950

02265 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B101497

9 
21/8/2025 Mông 

Bản Tả Phìn (Tả 

Phìn) xã Sính 

Phình, tỉnh Điện 

Biên 

0338326991 56,30 5 61,30   

124  152 Lò Thị Toán 10/05/1996 
0111960

02559 
Nữ Kháng 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B101489

8 
20/8/2018 Kháng 

Bản Nà Đắng (Ta 

Ma), xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên 

0338519231 68,30 5 73,30   

125  153 Lê Minh Huế 17/02/2004 
0113040

06698 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00556 21/5/2025   

Tổ dân phố Thắng 

Lợi 1 (Thị trấn Tủa 

Chùa), xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

0948341021 45,50   45,50   

126  154 Giàng A Tủa 20/10/1996 
0110960

01161 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ 
B786883 04/8/2017 Mông 

Thôn Đề Tâu, 

Mường Đun, xã 

Sáng Nhè, tỉnh 

Điện Biên 

0366663905 17,00 5 22,00   

127 155  Lò Văn Quyền 22/02/2003 
0112030

03201 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00549 21/5/2025 Thái 

Bản Sảo (Quài 

Cang), xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

0896032559 66,90 5 71,90   

128  156 Vừ Thị Sinh 28/02/1994 
0111940

02911 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Sơn La 
B713774 05/8/2016 Mông 

Bản Hồ Chin 2 

(Ma Thì Hồ), xã 

Na Sang, tỉnh Điện 

Biên 

0359112077 22,00 5 27,00   
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Số điện 
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100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 
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chú Trình 
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tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

129  157 Giàng A Dính 10/08/1999 
0110990

01088 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00132 11/11/2020 Mông 

Bản Cứu Táng 

(Nậm Nèn), Xã 

Nậm Nèn, tỉnh 

Điện Biên 

0789167716 76,70 5 81,70   

130 158  Quàng Thị Yên 02/05/1996 
0111960

01737 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B101490

4 
20/8/2018 Thái 

Bản Nậm Nèn 2, 

xã Nậm Nèn, tỉnh 

Điện Biên 

0395070829 56,30 5 61,30   

131 159  Khoàng Thị Thu 20/05/1991 
0111910

00482 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y 

Dược Phú Thọ 
F003968 15/7/2021 Thái 

Bản Tạo Sen (Lay 

Nưa), Phường 

Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên 

0812649522 63,90 5 68,90   

132 160  Chớ A Lênh 27/11/1994 
0110940

04166 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B714354 16/8/2016 Mông 

Bản Sa Lông 1 (Sa 

Lông) Xã Na Sang, 

tỉnh Điện Biên 

0835386137 27,50 5 32,50   

133  161 Lê Văn Thảo 01/05/1991 
0110910

07549 
Nam Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VHVL 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00244 25/01/2021   

Trung tâm Y tế Na 

Sang, tỉnh Điện 

Biên 

0985110098 49,30   49,30   

134  162 Thào Thị Mỉ 22/07/1998 
0111980

04460 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B110074

4 
12/7/2019 Mông 

Số nhà 23, tổ 8 (thị 

trấn Mường Chà) 

xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên 

0374078794 72,20 5 77,20   

135  163 Vàng Láo Ú 10/12/1996 
0110960

07671 
Nam Dao 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B851346 18/8/2017 Dao 

Bản Huổi Lích 2 

(Pá Mỳ), xã Nậm 

Kè, tỉnh Điện Biên 

0362633136 71,80 5 76,80   

136  164 Hoàng Thị Hồng 25/12/1995 
0111950

01294 
Nữ Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00532 03/6/2024   

SN 144A, tổ 6 

(Mường Thanh), 

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

0866514353 64,90   64,90   
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điểm 

100) 
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đào tạo 
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Số hiệu 
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chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

137  184 Lò Thị Hằng 30/05/2001 
0113010

01152 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00439 21/6/2023 

DT 

Thái 

Thôn Hồng Thái 

(Thanh Hưng) - xã 

Thanh Nưa - tỉnh 

Điện Biên 

0393816270 85,60 5 90,60   

138 166  Lò Thị Vui 13/03/1997 
0111970

02561 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Dược 

Hà Nội 

BD/0053

99 
14/02/2022 Thái 

Bản Pà Có (Chà 

Nưa), xã Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên 

0988186580 24,40 5 29,40   

139  167 Giàng A Kỷ 18/09/1989 
0120890

04960 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
A532391 04/10/2013 Mông 

Bản Nậm Tắt 2, Xã 

Nà Bủng, tỉnh Điện 

Biên 

0372511002 79,60 5 84,60   

140 168  Vàng A Cương 28/09/1995 
0110950

00122 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B714374 18/8/2017 Mông 

Bản Nậm Chim I 

(Si Pa Phìn), xã Si 

Pa Phìn, tỉnh Điện 

Biên 

0822934035 43,00 5 48,00   

141 169  Giàng A Lên 05/03/2004 
0112040

00353 
Nam Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y  

Dược Tuệ Tĩnh, 

Hà Nội 

A08733 20/10/2025 Mông 

Bản Huổi Toong 2, 

(Xã Huổi Lèng) 

Mường Tùng, tỉnh 

Điện Biên 

0353544611 

0917677996 
86,10 5 91,10   

142  170 Chảo Lù Lang 20/05/1998 
0110980

04785 
Nam Dao 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B110071

0 
12/7/2019 Dao 

Bản Sín Chải (Nà 

Hỳ) xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên 

0859020800 30,20 5 35,20   

143  171 
Nông Thị Hương 

Lan 
11/03/2002 

0113020

04952 
Nữ Tày 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Hà Nội 

0000701

2 
09/6/2023 DT Tày 

SN 83- Tổ Dân phố 

2 (Thanh Trường) - 

P Điện Biên Phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0342100322 50,40 5 55,40   

144  173 Cà Thị Nhung 18/08/1997 
0111970

01402 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng y tế 

Điện Biên 

B101488

7 
20/8/2018 

DT 

Thái 

Bản Bánh - xã 

Mường Phăng- tỉnh 

Điện Biên 

0399472078 36,30 5 41,30   
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Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

145  174 Cà Văn Trường 02/10/2002 
0112020

00475 
Nam  Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
C00455 21/6/2023 

DT 

Thái 

Bản Hồng Sọt 

(Ảng Cang) - Xã 

Mường Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

0779318180 69,00 5 74,00   

146  175 Lò Văn Thuỷ 22/07/1998 
0110980

03935 
Nam  Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B110075

2 
12/7/2019 

DT 

Thái 

Bản Huổi Sứa - xã 

Mường Ảng - tỉnh 

Điện Biên 

0357766866 36,30 5 41,30   

147  176 Quàng Văn Hoàng 20/01/1998 
0110980

00309 
Nam  Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 

B110073

8 
12/7/2019 

DT 

Thái 

Bản Mớ (Noong 

Hẹt) - Xã Thanh 

An - tỉnh Điện 

Biên 

0788038015 67,60 5 72,60   

148 177  Lò Thị Oanh 25/02/2002 
0113020

05472 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y - 

Dược Cộng 

Đồng 

1909.CD

1116 
12/2/2025 

DT 

Thái 

Bản Chăn (Quài 

Nưa) - Xã Tuần 

Giáo - tỉnh Điện 

Biên 

0379619686 45,70 5 50,70   

149  178 Vừ Thị Liêu 11/05/2001 
0143010

06248 
Nữ Mông 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Sơn La 
100848 10/7/2023 

DT 

Mông 

Bản Há Khúa - xã 

Co Mạ - tỉnh Sơn 

La 

0329879527 24,70 5 29,70   

150  180 Quàng Văn Ngân 27/07/1993 
0110930

01267 
Nam Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B297381 25/9/2014 

DT 

Thái 

Bản Nà Nọi 2 (Nà 

Nhạn) -Xã Mường 

Phăng - tỉnh Điện 

Biên 

0787134656 35,00 5 40,00   

151  181 Lường Thị Hương 25/09/1996 
0111960

07767 
Nữ Thái 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Điện Biên 
B851321 18/8/2017 

DT 

Thái 

Bản Ko Có (Ẳng 

Tở) - Xã Búng Lao 

- tỉnh Điện Biên 

0398197123 82,20 5 87,20   

152 182  
Đỗ Thị Hoài 

Phương 
16/03/2002 

0113020

00662 
Nữ  Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Hà Nội 

0000673

5 
09/6/2025   

Bản Minh Thắng 

(Quài Nưa) -Xã 

Tuần Giáo - tỉnh 

Điện Biên 

0335880432 76,30   76,30   

153  183 Đào Thu Hà 22/02/2002 
0113020

05401 
Nữ  Kinh 

Điều dưỡng 

hạng IV (Cao 

đẳng Điều 

dưỡng) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Thái Bình 

CDD020

43 
06/9/2023   

Khối Thắng Lợi 

(TT Tuần Giáo) -

Xã Tuần Giáo - 

tỉnh Điện Biên 

0789072164 74,50   74,50   
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T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

154 185  
Nguyễn Thị Thanh 

Thoả 
10/01/1989 

0371890

02923 
Nữ Kinh 

Hộ sinh hạng IV 

(Cao đẳng Hộ 

sinh) 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Chính 

quy 

Cao đẳng Lê Quý 

Đôn 

LQĐ.500

598 
15/11/2023 

Con 

thương 

binh 

Đường 10 Tây, xã 

Chất Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0358580031 

0812266135 
50,00 5 55,00   

155  188 Hà Phương Thảo 03/08/1998 
0111980

00162 
Nữ  Kinh 

Kỹ thuật Y hạng 

IV (Cao đẳng 

Kỹ thuật Y Xét 

nghiệm Y học) 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm 

Y học 

Chính 

quy 

Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

B012359

9 
01/10/2021   

SN 29B Tổ 12 

(Mường Thanh)  - 

P Điện Biên phủ - 

tỉnh Điện Biên 

0328683898 70,50   70,50   

156 189  Quàng Thị Quỳnh 08/10/2003 
0113030

01688 
Nữ  Thái 

Kỹ thuật Y hạng 

IV (Cao đẳng 

Kỹ thuật Y Xét 

nghiệm Y học) 

Cử 

nhân 

Xét 

nghiệm 

Y học 

Chính 

quy 

Đại học Y - 

Dược, Đại học 

Thái Nguyên 

DTY/CN

/02921 
30/7/2025 

DT 

Thái 

Bản Xuân Tre 1 

(Búng Lao) - Xã 

Búng Lao - tỉnh 

Điện Biên 

0913983127 63,50 5 68,50   

157  190 Cà Văn Thảo 29/09/2000 
0112000

06644 
Nam Thái 

Kỹ thuật Y hạng 

IV (Cao đẳng 

kỹ thuật Y Phục 

hồi chức năng - 

Vật lý trị liệu) 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

vật lý trị 

liệu&Phụ

c hồi 

chức 

năng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Phú Thọ 
006395 03/8/2023 Thái 

Bản Phiêng Hin 

(Mường Khong), 

xã Chiềng Sinh, 

tỉnh Điện Biên 

0367082193 87,00 5 92,00   

158  191 Đỗ Văn Đức 27/06/2002 
0112020

00692 
Nam Kinh 

Kỹ thuật Y hạng 

IV (Cao đẳng 

Kỹ thuật Y 

Hình ảnh Y 

học) 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Y học 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y tế 

Hà Nội 

0000957

1 
18/6/2024   

Đội 10 (Thanh 

Xương), phường 

Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

0389798763 88,00   88,00   

159  192 Vừ A Chu 15/10/1998 
0110980

06455 
Nam Mông 

Kỹ thuật Y hạng 

IV (Cao đẳng 

Kỹ thuật Y 

Hình ảnh Y 

học) 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

Chính 

quy 

Trường Cao đẳng 

Y tế Phú Thọ 
006714 24/7/2024 Mông 

Thôn Từ Ngài 1 

(Mường Báng), xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

0819142100 80,00 5 85,00   
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T

T 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

160 193  Lò Thị Nhung 05/04/2003 
0113030

00777 
Nữ Thái 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La 
101217 12/7/2024 Thái 

Đội 17, Bản Ten 

Luống, xã Thanh 

An, tỉnh Điện Biên 

0362634538 72,22 5 77,22   

161  194 Lò Thị Ngọc Sơn 30/08/1996 
0111960

06956 
Nữ Thái 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 

Cao đẳng 

Dược học 

Chính 

quy 

Trường Cao đẳng 

Y-Dược Phú Thọ 

F.001162

2 
04/9/2024 Thái 

Bản Nà Hỳ 2, xã 

Nà Hỳ, tỉnh Điện 

Biên 

0796091791 67,78 5 72,78   

162  195 Lò Thị Thuý Kiều 04/06/1990 
0111900

08056 
Nữ Thái 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Trường Cao đẳng 

Y-Dược Phú Thọ 

F001108

57 
29/02/2024 Thái 

Bản Giảng (Ảng 

Cang), xã Mường 

Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

0916222919 61,11 5 66,11   

163  196 Lê Thị Nga 03/03/1991 
0381910

18003 
Nữ Kinh 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 

Cao đẳng Y 

Dược Việt Nam 

YDC007

79 
28/9/2023   

Bản Nà Hỳ 3, xã 

Nà Hỳ, tỉnh Điện 

Biên 

0329079550 78,89   78,89   

164 197  Lèng Thị Biên 03/09/2000 
0113000

00448 
Nữ Thái 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Chính 

quy 

Trường Cao đẳng 

Y-Dược Phú Thọ 

F000899

6 
10/10/2022 Thái 

Bản Vằng Xôn 

(Nậm Khăn), xã 

Chà Tở, tỉnh Điện 

Biên 

0886294578 75,00 5 80,00   
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Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

người đăng ký 

dự tuyển 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Căn 

cước 

công 

dân 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Vị trí dự tuyển 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
Đối 

tượ

ng 

ưu 

tiên 

Địa chỉ báo tin 
Số điện 

thoại 

Điểm 

Trung 

bình 

(thang 

điểm 

100) 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

(thang 

điểm 

100) 

Ghi 

chú Trình 

độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Loại 

hình 

đào tạo 

Trường đào tạo 

Số hiệu 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Ngày 

tháng năm 

cấp bằng 

165  199 Chá Thị Ná 20/03/1995 
0111950

06010 
Nữ Mông 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược sĩ 

Chính 

quy 

Cao đẳng Công 

nghệ y dược Việt 

Nam 

YDC025

21 
18/3/2015 Mông 

Bản Pha Hún 

(Xuân Lao), xã 

Mường Lạn, tỉnh 

Điện Biên 

0356746084 47,22 5 52,22   

166  200 Đao Văn Tưởng 18/02/1990 
0110900

06004 
Nam Thái 

Dân số viên 

hạng IV (Cao 

đẳng Dân số 

hoặc Cao đẳng 

(Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ 

thuật Y, Dược) 

Cao 

đẳng 
Dược 

Liên 

thông 

Cao đẳng Y dược 

Pastears 

F22/1670

/YDP 
06/5/2024 Thái 

Bản Chi Luông 1 

(Na Lay), phường 

Mường Lay. tỉnh 

Điện Biên 

0355660960 70,00 5 75,00   
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